KHBD MÔN HÓA HỌC 12 – KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG
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Tuần: 
Thời gian thực hiện:.......tiết (Tiết ...... ...... )

CHƯƠNG 1: ESTER - LIPID
BÀI 3: ÔN TẬP CHƯƠNG 1
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Sau bài học, HS sẽ:
· Nhận biết được ester, lipid, chất béo, acid béo, đặc điểm cấu tạo của chúng
- Trình bày được đặc điểm cấu tạo của ester, chất béo, xà phòng và chất giặt rửa.
· Viết được công thức cấu tạo và gọi tên được một số ester đơn giản.
· Trình bày được đực điểm về tính chất vật lí và tính chất hóa học cơ bản của ester (quan trong là phản ứng thủy phân) và của chất béo (phản ứng hydrogen hóa chất béo lỏng,…).
· Trình bày được phương pháp điều chế ester, sản xuất xà phòng, chất giặt rủa; Ứng dụng của ester, acid béo và chất béo.
· Những lưu ý, cách sử dụng xà phòng và chất giặt rủa trong đời sống.
2. Năng lực
2.1 Năng lực chung: - Năng lực tự học: Học sinh tự hệ thống hóa lại kiến thức của chương 1
- Năng lực hợp tác: Làm việc theo nhóm hoàn thành các phiếu nhiệm vụ
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
- Năng lực giao tiếp
2.2 Năng lực hóa học: 
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: thông qua việc đọc tên các ester, chất béo.
- Năng lực tính toán: Vận dụng được kiến thức hóa học tính toán và giải thích được các bài tập liên quan đến lập công thức phân tử, công thức cấu tạo từ tạo.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: Giải quyết một số tình huống thực tiễn liên quan đến tính chất của ester, chất béo và xà phòng trong cuộc sống hàng ngày.
2.3 - Năng lực số :
- 3.1.NC1a HS có thể sử dụng trình bày báo cáo bằng hình ảnh, slide chia theo nhóm
- 1.3.NC1a HS đáp ứng được việc tìm kiếm giữ liệu thông cách sử dụng hợp lí, an toàn xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp trong đời sống

3. Phẩm chất
- Yêu thích môn học, hình thành phẩm chất, tác phong nghiên cứu khoa học. Lập được kế hoạch hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên (GV):
Kế hoạch bài dạy; Nội dung kiến thức và hệ thống bài tập, trò chơi học tập, hình ảnh liên quan
2. Đối với học sinh (HS): 
- Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập.
- Cần chuẩn bị trước nội dung bài học, nhiệm vụ học tập theo nhóm ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: Trả lời nhanh câu hỏi 
	Câu 1: Chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là
	A. ethyl acetate.			B. methyl propyonate.	
	C. methyl acetate.			D. propyl acetate.
Câu 2: Trong các công thức sau đây, công thức nào của chất béo?
	A. C3H5(OCOC4H9)3.			B. C3H5(COOC15H31)3.
	C. C3H5(OOCC17H35)3.		D. C3H5(OCOC17H33)3.
[bookmark: Q17]Câu 3:  Isoamyl acetate là ester được dùng để làm dung môi. Công thức của isoamyl acetate là
	A.  CH3CH(CH3)CH2CH2COOC2H5.	B.  CH2CH(CH3)CH2CH2COOCH3.
	C.  HCOOCH2CH2CH(CH3)CH3.	D.  CH3COOCH2CH2CH(CH3)CH3.
Câu 4: Số đồng phân ester ứng với công thức phân tử C4H8O2 là
	A. 2.	B. 3.		C. 4.		D. 5.
Câu 5: Este C4H8O2 có gốc alcohol là CH3 thì axit tạo nên nó là:
	A. acetic acid	B. fomic acid.	C. Propionic acid.	D. Butiric acid.
Câu 6: Khi thủy phân bất kì chất béo nào cũng thu được
	A. oleic acid.	B. palmitic acid.	C. glycerol.	D. stearic acid.
Câu 7: Trong công nghiệp thực phẩm, để tạo hương dứa cho bánh kẹo người ta dùng ester X có công thức cấu tạo CH3CH2COOC2H5. Tên gọi của X là
	A. methyl propyonate.			B. ethyl propyonate.	
	C. methyl acetate.			D. propyl acetate.
Câu 8: Hợp chất Y có công thức phân tử C4H8O2. Khi cho Y tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Z có công thức C3H5O2Na. Công thức cấu tạo của Y là
	A. C2H5COOC2H5.	B. CH3COOC2H5.	C. C2H5COOCH3.	D. HCOOC3H7.
Câu 9: Cho các phát biểu sau:
	(a) Chất béo được gọi chung là triglyceride.
	(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
	(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường acid là phản ứng thuận nghịch.
	(d) Acid béo omega-3 và omega-6 có vai trò quan trọng đối với cơ thể, giúp phòng ngừa nhiều loại bệnh.
Số phát biểu đúng là
	A. 3.	B. 2.		C. 4.		D. 1.
(Câu hỏi phụ : Cho sơ đồ chuyển hóa sau: C4H8O2 → X → Y → Z → C2H6. Xác định công thức cấu tạo của C4H8O2?
Đáp án: CH3-CH2-COO-CH3)


c. Sản phẩm học tập: HS lắng nghe và trả lời nội dung câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện:
- GV đặt câu hỏi: Chọn mỗi dãy 1 HS đại diện lên bục để trả lời câu hỏi
- HS quan sát câu hỏi để trả lời
- HS trả lời tốt hơn được sẽ được điểm. (trường hợp nếu hòa thì dùng câu hỏi phụ, HS thắng được 10 điểm, thua được 9 điểm)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a. Mục tiêu: Tổng hợp kiến thức đã học về ester, lipid, xà phòng và chất giặt rửa đã học trong bài 1 và bài 2
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành nhiệm vụ bằng giản đồ tư duy bài 1 và bài 2
d. Tổ chức thực hiện:
GV cho HS hoạt động nhanh trong 5 phút:
	- Dãy 1 (nhóm 1 và 3): hoàn thành giản đồ tư duy bài 1 
	- Dãy 2 (nhóm 2 và 4): hoàn thành giản đò tư duy bài 2

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Tạo điều kiện để HS làm quen dần với việc tìm tòi thông tin trong sáchrèn luyện phương pháp tự học, nâng cao năng lực giao tiếp, thuyết trình.
b. Nội dung: Đọc thông tin sgk, nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh thảo luận, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Trình bày của HS
d. Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm thực hiện 4 nhiệm vụ riêng biệt trong vòng 10 phút
+ Nhóm 1: Viết các công thức và gọi tên các ester có công thức phân tử C4H8O2?
+ Nhóm 2: Hoàn thành các phương trình trong bảng sau:
	


	


	


	


	



+ Nhóm 3: Một loại chất béo được tạo thành bởi glycerol và 3 axit béo là palmitic acid, oleic acid và linoleic acid. Đun 0,1 mol chất béo này với 500 ml dung dịch NaOH 1M sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X (trong quá trình cô cạn không xảy ra phản ứng hóa học) còn lại m gam chất rắn khan. Tính m?
+ Nhóm 4: Nêu những ưu điểm và nhược điểm của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS tiếp nhận nhiệm vụ, trao đổi, thảo luận.
+ GV quan sát, hỗ trợ cho HS các nhóm nếu thầy vướng mắc.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ GV gọi HS đại diện nhóm lên bảng trả lời câu hỏi. 
+ GV gọi HS khác nhận xét, đánh giá.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	- Các công thức cấu tạo và tên gọi tương ứng với công thức phân tử là C4H8O2 là

: propyl fomate

: isopropyl fomate

: ethyl acetate

: methyl propyonate
- Bảng tính chất hóa học của ester
	


	


	


	


	



+ Bài toán chất béo
☆ Cấu tạo chất béo: (C15H31COO)(C17H33COO)(C17H31COO)C3H5 ⇄ C55H100O6 có M = 856.
Phản ứng vừa đủ với 0,1 mol chất béo chỉ cần 0,3 mol NaOH tạo muối và 0,1 mol glycerol.
Sơ đồ quá trình: 0,1 mol chất béo + 0,5 mol NaOH → m gam hỗn hợp + 0,1 mol glycerol.
Theo bảo toàn khối lượng, ta có: 0,1 × 856 + 0,5 × 40 = m + 0,1 × 92 ⇒ m = 96,4 gam.
+Ưu nhược điểm
[image: ]


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: giúp HS vận dụng kiến thức đã được học trong bài để giải quyết các câu hỏi, nội dung có liên quan.
b. Nội dung: 
Câu hỏi: Cho hai chất hữu cơ mạch hở E, F có cùng công thức đơn giản nhất là C3H4O2. Các chất E, F, X, Z tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:


(1) E + NaOH  X + Y		(2) F + NaOH  Z + T


(3) X + HCl  J + NaCl		(4) Z + HCl  G + NaCl
Biết: X, Y, Z, T, J, G là các chất hữu cơ trong đó T đa chức và ME < MF < 146. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất J có nhiều trong nọc độc con kiến.
(b) Từ Y có thể điều chế trực tiếp được acetic acid.
(c) Ở nhiệt độ thường, T tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
(d) E và F đều tạo kết tủa khi cho tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3.
(e) Đun nóng rắn Z với hỗn hợp vôi tôi xút thu được khí ethene.
Số phát biểu đúng là
A. 3	B. 4	C. 5	D. 2
c. Sản phẩm học tập: 
Đáp án B

ME < MF < 146 và E, F có cùng công thức đơn giản nhất là C3H4O2  E là C3H4O2 và F là C6H8O4
E + NaOH tạo 2 sản phẩm hữu cơ nên E là HCOOCH=CH2

 X là HCOONa; Y là CH3CHO và J là HCOOH
F tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1 và tạo 2 sản phẩm hữu cơ nên F chứa 1 chức ester.
T là chất hữu cơ đa chức nên F là CH=C-COO-CH2-CHOH-CH2OH

Z là CHC-COONa và T là C3H5(OH)3
(a) Đúng

(b) Đúng: 
(c) Đúng

(d) Đúng, E tạo Ag và F tạo 

(e) Sai, 
d. Tổ chức thực hiện: GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành câu hỏi vào vở
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát phiếu học tập có nôi dung bài tập trên cho HS, yêu cầu về hoàn thành vào vở
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS nghiên cứu thực hiện 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Buổi sau HS báo cáo kết quả trước lớp
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
* Chuẩn bị ở nhà
- Hoàn thành bài tập ở nhà
- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Bài 4: Giới thiệu về carbohydrate, glucose và fructose
+ Tìm hiểu về carbohydrate, các carbohydrate và các em biết trong tự nhiên, vai trò của chúng trong đời sống?
+ Tìm hiểu về cấu tạo Glucose? Từ cấu tạo dự đoán tính chất hóa học của Glucose?
+ Tìm hiểu về vai trò của Glucose trong đời sống? sưu tầm video về ứng dụng của Glucose?
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